
 
Nội dung: Đồng đội  

 

STT TÊN ĐƠN VỊ 1 2 3 

 
4 

 
5 

ĐIỂM 
XẾP 

HẠNG 

1 Clb Tháp chàm    

  

  

2 Xổ số kiến thiết    

  

  

3 Clb Lê Lợi    

  

  

4 
 

Clb Phụ Lão    

  

  

5 Sở Giáo Dục    

  

  

 



LỊCH THI ĐẤU: 
 

TRẬN Tên Mã Bàn Thời gian Kết quả 

1 XS Kiến thiết – Sở Giáo dục 2 - 5  
 

 

2 Clb Lê Lợi – Clb Phụ Lão 3 - 4  
 

 

3 Clb Tháp Chàm – Sở Giáo dục 1 – 5  
 

 

4 XS Kiến thiết - Clb Lê Lợi 2 – 3  
 

 

5 Clb Tháp Chàm – Clb Phụ Lão 1 – 4  
 

 

6 Sở Giáo dục - Clb Lê Lợi 5 – 3  
 

 

7 Clb Tháp Chàm – Clb Lê Lợi 1 – 3  
 

 

8 Clb Phụ Lão - XS Kiến thiết 4 – 2  
 

 

9 Clb Tháp Chàm – XS Kiến thiết 1 – 2  
 

 

10 Clb Phụ Lão - Sở Giáo dục 4 – 5  
 

 

 



NỘI DUNG: ĐÔI NAM NỮ 
BẢNG A 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ 1 2 3 4 ĐIỂM 
XẾP 

HẠNG 

1 Bảo + Trân (Clb Phụ lão)       

2 Kiên + Loan (Clb T.Chàm)       

3 Tâm + Đức ( KHĐT)       

4 Thắng + Ý ( NHNN)       

 
LỊCH THI ĐẤU: 
 

TRẬN Tên Mã Bảng Bàn 
Thời 
gian 

Kết 
quả 

1 Bảo + Trân (Clb Phụ lão) - Thắng + Ý ( NHNN) 1 – 4 A    

2 Kiên + Loan (Clb T.Chàm) - Tâm + Đức ( KHĐT) 2 - 3 A    

3 Bảo + Trân (Clb Phụ lão) - Tâm + Đức ( KHĐT) 1 - 3 A    

4 Thắng + Ý ( NHNN) - Kiên + Loan (Clb T.Chàm) 4 - 2 A    

5 Bảo + Trân (Clb Phụ lão) - Kiên + Loan (Clb T.Chàm) 1 - 2 A    

6 Tâm + Đức ( KHĐT) - Thắng + Ý ( NHNN) 4 - 2 A    

 
 



 
NỘI DUNG: ĐÔI NAM NỮ 

BẢNG B 
 

STT TÊN ĐƠN VỊ 1 2 3 ĐIỂM 
XẾP 

HẠNG 

1 Thảo + Thoa (XS Kiến thiết)      

2 Bình + Thi ( KHĐT)      

3 Thiện + Uyên ( Clb Lê Lợi)      

 
LỊCH THI ĐẤU: 

TRẬN Tên Mã Bảng Bàn 
Thời 
gian 

Kết 
quả 

1 Bình + Thi ( KHĐT) - Thiện + Uyên ( Clb Lê Lợi) 2 - 3 B    

2 Thảo + Thoa (XSKT) - Thiện + Uyên ( Clb Lê Lợi) 1 - 3 B    

3 Bình + Thi ( KHĐT) - Thảo + Thoa (XSKT) 1 - 2 B    

 
 
 
 



 
NỘI DUNG: ĐÔI NAM NỮ 

BẢNG C 

STT TÊN ĐƠN VỊ 1 2 3 ĐIỂM 
XẾP 

HẠNG 

1 Việt + Vi ( Trường CĐN)      

2 Thịnh + Thùy ( Clb Lê Lợi)      

3 Hữu + Vi ( Clb Phụ Lão)      

 
LỊCH THI ĐẤU: 

TRẬN Tên Mã Bảng Bàn 
Thời 
gian 

Kết 
quả 

1 Thịnh + Thùy ( Clb Lê Lợi) - Hữu + Vi (Clb Phụ Lão) 2 - 3 C    

2 Việt + Vi (Trường CĐN) - Hữu + Vi (Clb Phụ Lão) 1 - 3 C    

3 Việt + Vi (Trường CĐN) - Thịnh + Thùy (Clb Lê Lợi) 1 - 2 C    

 
 
 
 



 
Nội dung: Đôi nam nữ  

 
 
VÒNG 2   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A2 

 
B2 

 
C1 

 
A1 

 
C2 

 
B1 


